Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm vật tư khám và điều trị năm 2022
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 26/05/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng/ Nước sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Quy cách
	Phân Nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT

	1
	Băng bó bột
	Bột bó OBANDA 10cm x 4,6m
	BA10460
	Orbe / Việt Nam
	 2.300 
	Cuộn 
	1 cuộn/túi
	 Nhóm 5 

	2
	Băng cuộn (cỡ nhỏ)
	Băng cuộn y tế 5cm x 2,5m
	Băng cuộn y tế 5cm x 2,5m
	Lợi Thành / Việt Nam
	 5.950 
	Cuộn 
	20 cuộn/gói
	 Nhóm 5 

	3
	Băng cuộn (cỡ to)
	Băng cuộn 10cm x 2.5m
	Băng cuộn 10cm x 2.5m
	Lợi thành/Việt Nam
	26.260
	Cuộn
	20 cuộn/gói
	 Nhóm 5 

	4
	Băng dính
	Băng keo cuộn lụa 5cmx5m 
	VPS500B
	Băng keo cuộn lụa YOUNG PLASTER-SILK 5cm x 5m (Hộp 6 cuộn) Công ty TNHH Young Chemical Vina / việt nam
	 12.900
	Cuộn 
	6 cuộn/hộp
	 Nhóm 5 

	5
	Bơm cho ăn 50ml
	Bơm cho ăn 50ml 
	BA.50
	Mediplast/ Việt Nam
	7.500
	Cái
	25 cái/hộp
	Nhóm 5

	6
	Canuyl nội khí quản 
	Canuyn mayo các số
	GlobalRoll
	Hangzhou Rollmed Co., Ltd/Trung Quốc
	1.900
	Cái
	1 cái/túi
	Nhóm 6

	7
	Chỉ thị hóa học đa thông số
	Chỉ thị hóa học đa thông số
	1243A
	3M/Mỹ
	 10.000 
	 Test 
	500 Test/hộp
	Nhóm 1

	8
	Dây dẫn đường
	Dây dẫn đường, SFT
	SFT-xxx-xx
	Marflow AG/Thụy sỹ
	150
	Cái
	1 cái/túi
	Nhóm 3

	9
	Dây dẫn lưu màng phổi
	Dây dẫn lưu màng phổi
	DR 0507-M-01C; 

DR0710-M-01C;
DR0710-M-01C
	Fortegrow/ Việt Nam
	2.300
	Cái
	100 cái/hộp
	 Nhóm 5 

	10
	Dây hút dịch nhựa
	Dây hút dịch nhựa Hoàng Sơn
	Dây hút dịch nhựa Hoàng Sơn
	Hoàng Sơn / Việt Nam
	16.000 
	 Sợi 
	2m/sợi
	 Nhóm 5 

	11
	Dây thở oxy dùng một lần các loại, các cỡ
	Dây thở oxy 2 nhánh
	YM-A1006
	Ningbo Yingmed / Trung Quốc
	25.000 
	 Cái 
	1 cái/ túi
	Nhóm 4

	12
	Gạc dẫn lưu mũi
	 Gạc dẫn lưu 1.5cm x 100cm x 4 lớp vô trùng
	 Gạc dẫn lưu 1.5cm x 100cm x 4 lớp vô trùng
	Memco/Việt Nam
	300
	Cái
	1 cái/gói
	 Nhóm 5 

	13
	Gạc dẫn lưu tai
	Gạc dẫn lưu  0.75cm x 100cm x 4 lớp vô trùng
	Gạc dẫn lưu  0.75cm x 100cm x 4 lớp vô trùng
	Memco/Việt Nam
	200
	Cái
	1 cái/gói
	 Nhóm 5 

	14
	Gạc hút y tế
	 Gạc hút y tế 
	GHYTLT
	Lợi Thành/
Việt Nam
	 36.000
	 Mét 
	Kiện 1000 mét
	 Nhóm 5 

	15
	Gạc phẫu thuật  tiệt trùng 10cmx10cmx12 lớp
	Gạc phẫu thuật  tiệt trùng 10cmx10cmx12 lớp
	Gạc phẫu thuật  tiệt trùng 10cmx10cmx12 lớp
	Memco/Việt Nam
	480.000
	Cái
	Túi 10 miếng, 3000 miếng/kiện
	Nhóm 5

	16
	Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng có cản quang
	Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng có cản quang
	Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng có cản quang
	Memco/Việt Nam
	15.000
	Cái
	5 cái/gói
	 Nhóm 5 

	17
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp có cản quang
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp có cản quang
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp có cản quang
	Memco/Việt Nam
	24.000
	Cái
	5 cái/gói
	Nhóm 5

	18
	Gạc thận nhân tạo vô khuẩn
	Gạc thận nhân tạo vô khuẩn 3.5cm x 4.5cm x 80 lớp
	GT
	Memco / Việt Nam
	70.000
	Cái
	30 cái/gói
	Nhóm 5

	19
	Giấy siêu âm
	Giấy in siêu âm Sony
	UPP 110S
	Sony/Nhật Bản
	2.560
	Cuộn
	1 cuộn/túi
	Nhóm 3

	20
	Kim chọc dò và gây tê tủy sống
	NIPRO SPINAL NEEDLE 18G-27G
	 0403000804
0403001604
0403002004
0403002404
0403004804
0403005004
	Nipro Coporation/ Nhật Bản
	3.642
	Cái
	Hộp 25 cái
	Nhóm 3

	21
	Kim lấy thuốc 
	Kim tiêm TANAPHAR (các số)
	KT**.TNP
	Công ty Cổ Phần Tanaphar/ Việt Nam
	700.000
	Cái
	100 chiếc/ hộp
	Nhóm 5

	22
	Khăn lau khử khuẩn bề mặt
	Khăn lau khử khuẩn bề mặt CaviWipes1
	13-5100
	Metrex - Mỹ
	100 
	 Hộp 
	160 miếng/hộp
	Nhóm 3

	23
	Lam kính mài
	Lam kính mài 
	HD7105
	Jiangsu Huida / Trung Quốc
	700 
	 Hộp 
	72 miếng/hộp
	không phân nhóm

	24
	Lam kính tĩnh điện
	Lam kính phủ lớp tích điện (+), dùng cho nhuộm hóa mô (SuperFrost Plus slides)
	J1800AMNZ
	New Erie Scientific LLC/ Mỹ
	25
	Hộp
	 72 cái/ hộp 
	nhóm 3

	25
	Lamen kích thươc 22x22 mm
	Lamen kích thươc 22x22 mm
	0340-1130
	Citotest / TQ
	8
	Hộp
	Hộp 1000 cái
	Nhóm 6

	26
	Lamen kích thước 22x40 mm
	Lamen kích thước 22x40 mm
	0340-3110
	Citotest / TQ
	12 
	 Hộp 
	1000 chiếc/hộp
	Nhóm 6

	27
	 Lưỡi dao mổ tiệt trùng số 11 
	Lưỡi dao phẫu thuật đã tiệt trùng KIATO số 11
	KIATO
	 Kerh/ Ấn Độ
	8.500 
	 Cái 
	100 cái/hộp
	Nhóm 6

	28
	Lưỡi dao mổ tiệt trùng số 21
	Lưỡi dao phẫu thuật đã tiệt trùng KIATO số 21
	KIATO
	Kerh/ Ấn Độ
	8.000 
	 Cái 
	100 cái/hộp
	Nhóm 6

	29
	Mask thở oxy
	Mask thở oxy
	YM-A001
	Yingmed/Trung Quốc
	1.500
	cái
	1 cái/túi
	Nhóm 5

	30
	Mỡ bôi trơn nội soi
	Gen KY
	GEL
	Merufa/Việt Nam
	700
	Tuýp
	1 tuýp/hộp
	Nhóm 5

	31
	Mỡ máy siêu âm
	Mỡ máy siêu âm
	STAR SONOG
	An Phú/ Việt Nam
	700 
	 Lít 
	Can 5 lít
	Nhóm 5

	32
	Mũ phẫu thuật tiệt trùng
	Mũ phẫu thuật tiệt trùng
	QA3
	 Memco/ Việt Nam
	 12.000 
	 Cái 
	1 cái/túi
	Nhóm 5

	33
	Ống đặt nội khí quản các số
	Ống đặt nội khí quản các số
	YM-A018
	Yingmed/Trung Quốc
	8.600
	Cái
	1 cái/túi
	Nhóm 4

	34
	Ống nghiệm thủy tinh 1.2cm x 7 cm 
	Ống nghiệm thủy tinh 1.2cm x 7 cm
	GlobalRoll/ 12mm x 70mm
	Hangzhou Rollmed/ Trung Quốc
	 8.000
	 Cái 
	250 ống/ khay
	Nhóm 6

	35
	Tăm bông vô trùng
	Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng 
	HSSS01-W
	Henso Medical/ Trung Quốc
(Hangzhou)
	 1.300 
	 Cái 
	1 cái/túi
	Nhóm 6

	36
	Túi Camera (máy nội soi)
	Túi Camera (máy nội soi)
	Túi Camera 
	 Memco/ Việt Nam
	 11.900 
	 Cái 
	1 bộ/túi
	Nhóm 5

	37
	Túi đựng nước tiểu
	Túi nước tiểu
	 YM-C012
	Ningbo Yingmed/ Trung Quốc
	10.000 
	 Cái 
	1 cái/túi
	Nhóm 6

	38
	Túi đựng thuốc sắc
	Màng phức hợp PET & PE 
	Màng phức hợp PET & PE
	Donghuayuan – Trung Quốc 
	72
	Cuộn
	1 cuộn/túi
	Nhóm 6

	39
	Thông Foley 3 chạc
	Sond Foley 3 nhánh các số
	 YM-C002
	Ningbo Yingmed/ Trung Quốc
	 660 
	 Cái 
	1 Cái/Túi
	Nhóm 6

	40
	Thông Pezze
	Sonde Pezze
	GT023-100
	Greetmed/ Trung Quốc
	 150
	 Cái 
	1 Cái/Túi
	Nhóm 6

	41
	Ống hút dịch phẫu thuật
	Ống hút dịch phẫu thuật
	YM-A045
	Yingmed/Trung Quốc
	900
	Cái
	1 cái/túi
	Nhóm 4

	42
	Xông JJ (Double)
	Sonde JJ niệu quản các cỡ
	SOT
	Marflow AG/Thụy Sĩ
	950
	Cái
	1 Cái/túi
	Nhóm 3


Phụ lục 2:
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Quy cách
	Số lượng
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	
	…………, ngày … tháng … năm 2022
Đại diện công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

